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LỜI NÓI ĐẦU 

        Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì công nghiệp điện 

năng giữ một vai trò hết sức quan trọng bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được 

sử dụng rộng rãi nhất trong nền kinh tế quốc dân.  

        Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế thì nhu cầu điện năng sử dụng trong 

tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng lên không ngừng. Do 

điện năng không phải là nguồn năng lượng vô hạn nên để các công trình điện sử 

dụng điện năng một cách có hiệu quả nhất (cả về độ tin cậy cung cấp điện cả kinh 

tế) thì ta phải thiết kế hệ thống cung cấp diện cho các công trình này. Thiết kế hệ 

thống cung cấp điện là một việc làm rất khó. Một công trình điện dù nhỏ nhất cũng 

yêu cầu kiến thức tổng hợp từ nhiều chuyên ngành hẹp (Cung cấp điện, thiết bị điện, 

kỹ thuật cao áp, an toàn...). Ngoài ra người thiết kế còn phải có sự hiểu biết nhất 

định về xã hội, môi trường, về các đối tượng cấp điện, về tiếp thị. Công trình thiết 

kế quá dư thừa sẽ gây lãng phí đất đai, nguyên vật liệu, tiền của làm ứ đọng vốn đầu 

tư. Công trình thiết kế sai sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng (gây sự cố mất 

điện, thiệt hại cho sản xuất, gây cháy nổ làm thiệt hại đến tài sản và tiền của của 

nhân dân). 

       Trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên Trường Đại quản lý và công 

nghệ Hải Phòng thì môn học Đồ án cung cấp điện là một môn học quan trọng. Việc 

làm đồ án môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môn học, hơn nữa nó chính 

là bước tập dượt ban đầu trong công việc của sinh viên sau này.           

      Đề tài thiết kế môn học này của em là: Thiết kế cung cấp điện cho nhà xưởng 

công ty TNHH điện tử Tongwei Việt Nam. Trong quá trình làm đồ án em đã được 

sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thái Vĩnh.  

     Mặc dù em đã rất cố gắng để làm được đồ án một cách tốt nhất nhưng chắc chắn 

không thể tránh khỏi những thiếu sót do chưa có kinh nghiệm vì vậy em rất mong 

nhận được sự chỉ bảo và nhận xét thẳng thắn của thầy để em có thể nhận thức đúng 

đắn nhất về vấn đề và có thêm kinh nghiệm cho công việc thiết kế sau này của em.      

    Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ XƯỞNG 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TONGWEI VIỆT NAM 

 

 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TONGWEI VIỆT NAM 

- Tên quốc tế: TONGWEI  ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 

- Địa chỉ: Thửa đất C-04, một phần thửa đất C-05 thuộc lô đất CN12 Khu công 

nghiệp An Dương, Phường Hồng Phong, Quận An Dương, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THIẾT KẾ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

 

1 - Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và chịu trách nhiệm làm thủ tục phê 

duyệt quy hoạch tổng mặt bằng với các cơ quan có thẩm quyền của thành phố 

Hải Phòng. 

 

2 - Thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm làm thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở 

với các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng.  

 

3 - Lập kế hoạch bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm làm thủ tục xin chấp 

thuận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án với các cơ quan có thẩm quyền 

của thành phố Hải Phòng. 

 

4 - Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và chịu trách nhiệm làm thủ tục 

xin thẩm định hệ thống phòng cháy chữa cháy các hạng mục của dự án với 

các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng. 

 

5 - Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chịu trách nhiệm làm thủ tục thẩm 

định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án, cấp phép xây dựng với 

các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng. 

 

 

 

 

  

https://masothue.com/0202055026-cong-ty-tnhh-dien-tu-tongwei-viet-nam
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 MỘT SỐ YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN 

       Điện năng là một dạng năng lượng có ưu điểm như: Dễ dàng chuyển thành các 

dạng năng lượng khác ( nhiệt năng, quang năng, cơ năng...), dễ truyền tải và phân 

phối. Chính vì vậy điện năng được dùng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực hoạt động 

của con người. Điện năng nói chung không tích trừ được, trừ một vài trường hợp 

cá biệt và công suất như như pin, ắc quy, vì vậy giữa sản xuất và tiêu thụ điện năng 

phải luôn luôn đảm bảo cân bằng.  

      Quá trình sản xuất điện năng là một quá trình điện từ. Đặc điểm của quá trình 

này xẩy ra rất nhanh. Vì vậy để đảm bảo quá trình sản xuất và cung cấp điện an 

toàn, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện phải áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ như 

điều độ, thông tin, đo lường, bảo vệ và tự động hóa vv...  

      Điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là điều kiện 

quan trọng để phát triển các khu đô thị, khu dân cư.... Vì lý do đó khi lập kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một bước, 

nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng không những trong giai đoạn trước mắt mà còn 

dự kiến cho sự phát triển trong tương lai 5 năm 10 năm hoặc có khi lâu hơn nữa. 

Khi thiết kế CCĐ cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

1.3.1 Độ tin cậy cung cấp điện. 

      Độ tin cậy cung cấp điện tùy thuộc vào hộ tiêu thụ loại nào. Trong điều kiện 

cho phép ta cố gắng chọn phương án cung cấp điện có độ tin cậy càng cao cảng tốt  

     Theo quy trình trang bị điện và quy trình sản xuất của nhà máy cơ khí thì việc 

ngừng cung cấp điện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gây thiệt hại về kinh 

tê do đó ta xếp nhà máy cơ khí vào hộ phụ tải loại 2.  

1.3.2  Chất lượng điện.  

     Chất lượng điện đánh giả bằng hai tiêu chuẩn tần số và điền áp. Chỉ tiêu tần số 

do cơ quan điều khiển hệ thống điều chỉnh. Chỉ có những hộ tiêu thụ lớn mới phải 

quan tâm đến chế độ vận hành của mình sao cho hợp lý để góp phần ổn định tần số 

của hệ thống lưới điện. 

 

     Vì vậy người thiết kế cung cấp điện thường phải chỉ quan tâm đến chất lượng 

điện áp cho khách hàng. Nói chung điện áp ở lưới trung áp và hạ áp cho phép dao 

động quanh giá trị 5% điện áp định mức. Đối với phụ tải có yêu cầu cao về chất 
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lượng điện áp như các máy móc thiết bị điện tử, cơ khí có độ chính xác vv... điện 

áp chỉ cho phép dao động trong khoảng 2,5%.  

1.3.3 An toàn điện.  

      Hệ thống cung cấp điện phải được vận hành an toàn đối với người và thiết bị. 

Muốn đạt được yêu cầu đó, người thiết kế phải chọn được sơ đồ cung cấp điện hợp 

lý, mạch lạc để tránh nhầm lẫn trong vận hành, các thiết bị phải được chọn đúng 

loại đúng công suất. Công tác xây dựng lắp đặt phải được tiến hành đúng, chính 

xác cẩn thận. Cuối cùng việc vận hành, quản lý hệ thống điện có vai trò hết sức 

quan trọng, người sử dụng tuyệt đối phải chấp hành những quy định về an toàn sử 

dụng điện.  

1.3.4 Kinh tế. 

      Khi đánh giá so sánh các phương án cung cấp điện chỉ tiêu kinh tế chỉ được xét 

đến khi các chỉ tiêu kỹ thuật trên được đảm bảo chỉ tiêu kinh tê được đánh giá qua 

tổng số vốn đầu tư, chi phí vận hành, bảo dưỡng và thời gian thu hồi vốn đầu tư. 

Việc đánh giá chỉ tiêu kinh tê phải thông qua tính toán và so sánh giữa các phương 

án từ đó mới lựa chọn được các phương pháp, phương án cung cấp điện tối ưu.  

     Tuy nhiên trong quá trình thiết kế hệ thống ta phải biết vận dụng, lồng ghép các 

yêu cầu trên vào nhau để tiết kiệm được thời gian và chi phí trong quá trình thiết kế 
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2 CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN NHÀ XƯỞNG 

  Khái quát chung  

      

     Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với 

phụ tải thực tế luôn biến đổi về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ hủy hoại 

cách nhiệt. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng đốt nóng thiết bị lên tới nhệt 

độ tương tự phụ tải thực tế gây ra, vì vậy chọn các thiết bị theo phụ tải tính 

toán sẽ đảm bảo cho thiết bị về mặt phát nóng. 

    Phụ tải tính toán được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra thiết bị trong hệ thống 

cung cấp điện: máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, tính toán tổn 

thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp; lựa chọn dung lượng bù công 

suất phản kháng ... 

    Phụ tải tính toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh: công suất, số lượng, chế độ làm 

việc của các thiết bị diện, trình độ và phương thức vận hành hệ thống ... Nếu phụ 

tải tính toán xác dịnh nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của các thiết 

bị diện, có khả năng dẫn đến sự cố, cháy nổ,...Ngược lại, các thiết bị được lựa chọn 

sẽ dư thừa công suất làm ứ dọng vốn dầu, gia tăng tổn thất . 

2.1.1 Chi tiết công trình 

- Xưởng được chia làm 2 vế 

Bảng 1. Chi tiết công trình xưởng vế 1 

Tầng Ghi chú 

1 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

2 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

3 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

4 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

Tum Hộp phân phối điện máy bơm nước nóng, tháng máy, … 
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Bảng 2. Chi tiết công trình xưởng vế 2 

Tầng Ghi chú 

1 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

2 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

3 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

4 Hộp phân phối điều hoà, nhà máy, chiếu sáng, … 

Tum Hộp phân phối điện máy bơm nước nóng, tháng máy, … 

 

2.1.2  Phương pháp xác định PTTT  

CÓ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ĐỂ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN: 

Các phương pháp trình bày sau đây đều là các phương pháp tỉnh gần đúng. 

A. Phương pháp hệ số nhu cầu 𝒌𝒏𝒄 và công suất đặt: 

  𝑃𝑡𝑡 =  𝐾𝑛𝑐 ∗  𝑃đặ𝑡 

 𝑄𝑡𝑡 =  𝑃𝑡𝑡 ∗  𝑡𝑔𝜑 

Phương pháp này được sử dụng khi thông tin thu nhận được từ khách hàng chỉ có 

thiết kế nhà xưởng (chưa có sơ đồ bố trí máy móc, thiết bị), số liệu cụ thể biết được 

là công suất đặt và diện tích từng phân xưởng. 

B. Phương pháp theo suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phẩm (hoặc theo 

công suất riêng) 

Trong đó:          𝑃𝑡𝑡 =  𝑃𝑡𝑏 =
𝑀𝑐𝑎.𝑎

𝑇𝑡𝑎
=  𝑃𝑜 ∗ 𝐹 

                          a – suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phầm; 

                          𝑇𝑐𝑎 , 𝑀𝑐𝑎 – thời gian làm việc và lượng sản phẩm của ca mang tải 

lớn nhất 

                           Po – công suất trên một đơn vị diện tích; 

                           F – diện tích sử dụng; 
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C. Phương pháp tính theo Kmax và công suất trung bình (còn gọi là phương 

pháp số thiết bị hiệu quả nhẹ hay phương pháp sắp xếp biểu đồ): Với mỗi nhóm, 

nếu biết rõ thông tin về chế độ vận hành (đồ thị, thời gian đóng điện...) hoặc có thể 

tra cứu được các hệ số sử dụng của thiết bị, có thể tiến hành tinh phụ tải theo Kmax 

và công suất trung bình nhóm. 

Với mỗi nhóm, nếu biết rõ thông tin về chế độ vận hành (đồ thị, thời gian đóng 

điện...) hoặc có thể tra cứu được các hệ số sử dụng của thiết bị, có thể tiến hành 

tinh phụ tải theo Kmax và công suất trung bình nhóm theo các bước sau: 

a) Số thiết bị hiệu quả 

- Được xác định theo công thức sau: 

 

với  𝑃đ𝑚𝑖 - công suất định mức của thiết bị thứ i. 

Trong trường hợp số thiết bị trong nhóm nhiều, có thể áp dụng cách tính gần đúng 

sau: 

- Xác định: 

           n1 - số thiết bị có công suất lớn hơn ½ Pimax(thiết bị có công suất lớn nhất 

trong nhóm). 

          P1 - tổng công suất của số thiết bị n1 ở trên. 

- Tính hệ số: 

 

với 𝑃đ𝑚 ∑   – tổng công suất định mức của toàn nhóm.  

Tra bảng PL1.4 – tài liệu [1] tìm số thiết bị hiệu quả 𝑛ℎ𝑞 
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b) Tính Ksd của nhóm theo công thức: 

 

với 𝑃đ𝑚 ∑   – tổng công suất định mức của toàn nhóm. 

 - Công suất trung bình của nhóm có thể tính như sau:  

                

c). Xác định phụ tải tính toán: 

 

Với các thiết bị có chế độ làm việc dài hạn thì hệ số phụ tải Kpt lấy bằng 0.9  

Với các thiết bị có chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại thì Kpt lấy giá trị 0.75  

Nếu 𝑛ℎ𝑞  ≥ 4 tìm Kmax theo 𝑛ℎ𝑞và Ksd. hoặc tra bảng: 

                   

- Phụ tải tính toán: 
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d) Phương pháp tính trực tiếp Pu theo hệ số sử dụng Ku và hệ số đồng thời 

Ks: 

 Phương pháp này áp dụng cho 02 trường hợp, thứ nhất là phụ tải rất giống nhau và 

lặp đi lặp lại ở các khu vực khác nhau; thứ hai là phụ tải rất đa dạng không thể áp 

dụng phương pháp nào để xác định phụ tải tính toán. Tất cả các tải riêng biệt 

thường không vận hành hết công suất định mức ở cùng một thời điểm. Hệ số Ku và 

Ks cho phép xác định công suất và công suất biểu kiến lớn nhất dùng để định kích 

cỡ của mạng. 

         Tất cả các tải riêng biệt thường không vận hành hết công suất định mức ở 

cùng một thời điểm. Hệ số Ku và Ks cho phép xác định công suất và công suất 

biểu kiến lớn nhất dùng để định kích cỡ của mạng. 

-           Hệ số sử dụng lớn nhất Ku: trong điều kiện vận hành bình thường, công 

suất tiêu thụ thực của thiết bị thường bé hơn trị định mức của nó. Do đó, hệ số sử 

dụng Ku được dùng để đánh giá trị công suất tiêu thụ thực. Hệ số này cần được áp 

dụng cho từng tải riêng biệt (nhất là cho các động cơ vì chúng hiếm khi chạy đầy 

tải). Trong mạng công nghiệp, hệ số này ước chừng là 0.75 cho động cơ, đèn dây 

tóc là 1, đối với ổ cắm – hệ số này phụ thuộc hoàn toàn vào dạng thiết bị cắm vào 

ổ. 

-          Hệ số đồng thời Ks: thông thường, sự vận hành đồng thời của tất cả tài có 

trong một lưới điện là không bao giờ xảy ra. Hệ số đồng thời Ks sẽ được dùng để 

đánh giá phụ tải. Hệ số đồng thời Ks thường được dùng cho một nhóm tải (được 

nối cùng tủ phân phối hoặc tủ phân phối phụ). Việc xác định Ks đòi hỏi sự hiểu 

biết chi tiết của người thiết kế về mạng và điều kiện vận hành của từng tải riêng 

biệt trong mạng. Do vậy, khó mà có thể cho giá trị chính xác trong mọi trường hợp. 

-         Các biểu thức tính toán:  

-         Xác định công suất biểu kiến định mức của tải: 

                     𝑆đ𝑚(𝑡ả𝑖) =
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
                                        (1.1) 

-         Xác định công suất biểu kiến tính toán của từng tủ theo công thức: 

         𝑆𝑡𝑡(𝑡ả𝑖) =  𝑆đ𝑚(𝑡ả𝑖) ∗  𝐾𝑠𝑑 =  
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
 ∗  𝐾𝑠𝑑  (1.2) 
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-        Công suất biểu kiến yêu cầu của tủ điện theo công thức : 

         𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) =  ∑ 𝑆𝑡𝑡(𝑡ả𝑖) ∗  𝐾đ𝑡                        (1.3) 

-        Xác định dòng điện tính toán cho tủ theo công thức: 

                   𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) = 
𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛)

√3∗0.38
                                      (1.4) 

-       Trong các phương pháp tỉnh phụ tải tính toán cho mạng động lực thì phương 

pháp tỉnh theo hệ số cực đại Kmax và công suất trung bình cho ra kết quả chính 

xác hơn cả. 

-       Để áp dụng phương pháp tính được sử dụng nhiều trong thực tế theo tiêu 

chuẩn IEC, dữ liệu hiện có (số liệu đồ án được cung cấp đầy đủ công suất đặt, hệ 

số Ksd, hệ số công suất cos 𝜑, bố trí thiết bị trên mặt bằng có tính lặp lại), nhóm 

quyết định chọn phương pháp xác định phụ tải tính toán theo phương pháp tính 

trực tiếp Ptt theo hệ số sử dụng Ksd (theo định nghĩa của IEC) và hệ số đồng thời 

Kđt theo tài liệu tham khảo [2]: Hệ số Kđt = 0.75 (đối với tải động cơ, theo tiêu 

chuẩn IEC về thiết kế và lắp đặt thiết bị điện), hoặc chọn Kđt = (0.8+1) phụ thuộc 

số phần tử đi vào nhóm, theo BẢNG 1.4 trình bày dưới đây. Phương pháp xác định 

phụ tải tính toán theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số đồng thời Kđt có ưu điểm là đơn 

giản, tính toán thuận tiện, được sử dụng nhiều trong thực tế. 

  Xác định phụ tải cho xưởng vế 1 

Bảng 1.1. Bảng B16 – Tài liệu [2] – Hệ số đồng thời cho tủ phân phối (theo 

tiêu chuẩn IEC439) 

Số mạch Hệ số Ks 

2 và 3 ( tủ được kiểm nghiệm toàn bộ) 0.9 

4 và 5 0.8 

6 đến 9 0.7 

10 và lớn hơn 0.6 

Tủ được thí nghiệm từng phân trong mỗi trường hợp 

được chọn (‘’) 

1.0 

(‘’) Nếu mạch chủ yếu cho chiếu sáng, hệ số Ks có thể coi như gần bằng 1. 
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Bảng 1.2. Hệ số đồng thời cho mạch chức năng (tham khảo tài liệu [1].) 

Số mạch chức năng Hệ số Ks 

(*) 

Ghi chú 

n = 1 ÷ 2 1 (*) Với ý nghĩa, số mạch 

chức năng càng nhiều, hệ 

số Ks càng nhỏ 
3 ≤ 𝑛 ≤ 5 0.85 ÷ 0.95 

N > 5 0.8 

 

2.2.1 Xác định phụ tải tính toán cho từng tầng: 

Số thiết bị của các nhóm đều lớn (n > 5) và là tải động cơ, ta chọn hệ số đồng thời 

của các thiết bị trong mỗi nhóm 𝑘𝑑𝑡 = 0.75 (theo tiêu chuẩn IEC – BẢNG B17/Tài 

liệu [2]. - Hệ số đồng thời 𝑘𝑠 = 0.75 cho mạch động cơ mạnh thứ nhì ), và hệ số 

đồng thời của phân xưởng (gồm 4 tủ điện và 1 tủ chiếu sáng) 𝑘𝑑𝑡 = 0.8 (theo tiêu 

chuẩn IEC – bảng …) 

2.2.2 Xác định phụ tải cho xưởng vế 1 

 

Tầng Tên tủ phân phối Ký hiệu Công suất 

P (KW) 
cos 𝜑 𝑘𝑠𝑑 𝑘𝑑𝑡 

 

 

 

 

1 

Tủ phân phối điều 

hoà 

1APC2 215 0.8 1  

 

 

 

0.75 

Tủ phân phối điện 

nhà máy 

1AP1 183 0.8 1 

Tủ phân phối điện 

nhà máy 

1AP2 325 0.8 0.7 

Tủ phân phối điện 

nhà máy 

1AP3 136 0.8 0.7 

Tủ phân phối 

chiếu sáng nhà 

xưởng 

1ALG2 40 0.8 0.9 

 

- Công suất biểu kiến yêu cầu của tủ điều hoà (1APC2) theo công thức: 

         𝑆𝑡𝑡(1) =
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
∗ 𝐾𝑠𝑑 =

215

0.8
∗ 1 = 268,75 (kVA)    (1.2) 

- Công suất biểu kiến yêu cầu của tủ điện nhà máy (1AP1) theo công thức: 

         𝑆𝑡𝑡(1) =
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
∗ 𝐾𝑠𝑑 =

183

0.8
∗ 1 = 228,75 (kVA)     (1.2) 
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- Công suất biểu kiến yêu cầu của tủ điện nhà máy (1AP2) theo công thức: 

         𝑆𝑡𝑡(1) =
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
∗ 𝐾𝑠𝑑 =

325

0.8
∗ 0.7 = 284,375 (kVA)    (1.2) 

- Công suất biểu kiến yêu cầu của tủ điện nhà máy (1AP3) theo công thức: 

         𝑆𝑡𝑡(1) =
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
∗ 𝐾𝑠𝑑 =

136

0.8
∗ 0.7 = 119 (kVA)    (1.2) 

- Công suất biểu kiến yêu cầu của tủ điện nhà máy (1ALG2) theo công thức: 

         𝑆𝑡𝑡(1) =
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
∗ 𝐾𝑠𝑑 =

40

0.8
∗ 0.9 = 45 (kVA)    (1.2) 

- Công suất biểu kiến của tầng 1 theo công thức:     (1.3) 

        𝑆𝑡𝑡(𝑡ầ𝑛𝑔 1) = ∑ 𝑆𝑡𝑡(𝑡ả𝑖) ∗  𝐾đ𝑡 

        𝑆𝑡𝑡(𝑡ầ𝑛𝑔 1) = (268,75 + 228,75 + 284,375 + 119 + 45) ∗ 0,75  

        𝑆𝑡𝑡(𝑡ầ𝑛𝑔 1) = 709,4 (kVA) 

- Dòng điện tính toán của tầng 1 theo công thức:     (1.4) 

-         𝐼𝑡𝑡(𝑡ầ𝑛𝑔 1) = 
𝑆𝑡𝑡(𝑡ả𝑖)

√3∗0.38
 = 

709,4

√3∗0.38
  

-         𝐼𝑡𝑡(𝑡ầ𝑛𝑔 1) = 1077,8 (A) 
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Áp dụng các công thức trên ta tính được phụ tải tính toán của tầng 1 ở bảng 

sau: 

STT Tên hộp 

phân 

phối 

Ký hiệu Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ pp 

điều hoà 

1APC2 215 0.8 408.3 268.75 1 268,75  

 

 

 

 

 

 

0.75 

201.5 306.1 

2 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

1AP1 183 0.8 347.5 228.75 1 228,75 171.5 260.5 

3 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

1AP2 325 0.8 617.2 406.2 0.7 284,37 213.2 323.9 

4 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

1AP3 136 0.8 258.2 170 0.7 119 89.25 135.6 

5 Tủ pp 

chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

1ALG2 40 0.8 75.9 50 0.9 45 33.75 51.2 

Tổng 

tầng 

1 

5 

 (tủ) 

 899 

(kw) 

      709.2 

(kVA) 

1077.8 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng 2 ở bảng sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên hộp 

phân 

phối 

Ký hiệu Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ pp 

điều hoà 

2APC2 107 0.8 203.2 133.75 1 133.75  

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

99.75 151.5 

2 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

2AP3 300 0.8 569.7 375 0.8 300 225 341.8 

3 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

2AP4 135 0.8 256.3 168.75 0.8 135 101.25 153.8 

4 Tủ pp 

chiếu 

sáng 

nhà 

xưởng 

2ALG2 30 0.8 56.9 37.5 0.9 33.75 25.3 38.4 

5 Tủ dự 

phòng 

chiếu 

sáng 

công 

cộng 

2ALG4 15 0.8 28.4 18.75 0.9 16.875 12.65 19.2 

Tổng 

tầng 

2 

5 

 (tủ) 

 587 

(kw) 

      464.5 

(kVA) 

705.7 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng 3 ở bảng sau: 

 

STT Tên hộp 

phân phối 

Ký hiệu Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ pp điều 

hoà 

3APC2 122 0.8 231.6 152.5 1 152.5  

 

 

 

 

 

 

0.75 

114.3 173.6 

2 Tủ pp điện 

nhà máy 

3AP2 270 0.8 512.7 337.5 0.8 270 202.5 307.6 

3 Tủ pp điện 

nhà máy 

3AP3 248 0.8 470.9 310 0.8 248 186 282.5 

4 Tủ pp 

chiếu sáng 

nhà xưởng 

3ALG2 30 0.8 56.9 37.5 0.9 33.75 25.2 38.2 

5 Tủ dự 

phòng 

chiếu sáng 

công cộng 

3ALG4 15 0.8 28.4 18.75 0.9 16.8 12.6 19.1 

Tổng 

tầng 

2 

5 

 (tủ) 

 685 

(kw) 

      540.6 

(kVA) 

821.3 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng 4 ở bảng sau: 

 

STT Tên hộp 

phân phối 

Ký hiệu Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ pp 

điều hoà 

4APC2 7 0.8 13.2 8.75 1 8.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 9.8 

2 Tủ pp 

điều hoà 

WDAP

C2 

181.5 0.8 344.7 226.8 1 226.8 170.1 258.4 

3 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

4AP5 280  0.8 531.7 350 0.8 280 210 319 

4 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

4AP6 205 0.8 389.3 256.2 0.8 204.9 153.6 233.3 

5 Tủ pp 

điện nhà 

máy 

4AP7 132 0.8 250.6 165 0.8 132 99 150.4 

6 Tủ pp 

chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

4ALG2 30 0.8 56.9 37.5 0.9 33.7 25.2 38.2 

7 Tủ dự 

phòng 

chiếu 

sáng công 

cộng 

4ALG4 15 0.8 28.4 18.75 0.9 16.8 12.6 19.1 

Tổng 

tầng 

2 

7 

 (tủ) 

 850.5 

(kw) 

      677 

(kVA) 

1028.5 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng tum ở bảng sau: 

STT Tên hộp 

phân phối 

Ký hiệu Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ pp máy 

bơm nước 

nóng 

APRB1 240 0.8 455.8 300 1 300  

 

 

 

 

0.75 

225 341.8 

2 Tủ pp máy 

bơm nước 

nóng 

APRB2 240 0.8 455.8 300 1 300 225 341.8 

3 Tủ pp thang 

máy chở 

hàng 

APHT2 48 0.6 121.5 80 1 80 60 91.1 

4 Tủ pp điện 

chữa cháy 

ACW-

F2 

55.5 0.8 105.4 69.3 1 69.3 52 79 

Tổng 

tầng 

tum 

4 

 (tủ) 

 583.5 

(kw) 

      562 

(kVA

) 

853.8 

(A) 
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2.2.3 Xác định phụ tải cho xưởng vế 2 

Áp dụng các công thức trên ta tính được phụ tải tính toán của tầng 1 ở bảng sau: 

STT Tên hộp 

phân phối 

Ký hiệu Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ pp điều 

hoà 

1APC1 100 0.8 189.9 125 1 125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

93.7 189.9 

2 Tủ pp 

chiếu sáng 

nhà xưởng 

1ALG1 30 0.8 56.9 37.5 0.9 33.7 25.2 51.2 

3 Tủ pp điện 

chữa cháy 

AELZ1 40 0.8 75.9 50 1 50 37.5 76.0 

4 Tủ pp điện 

chữa cháy 

AELZ2 40 0.8 75.9 50 1 50 37.5 76.0 

5 Tủ pp 

thông gió 

1APTF 4 0.8 7.5 5 1 5 3.7 7.6 

6 Tủ pp cửa 

cuốn thang 

máy 

APSJ 72 0.8 136.7 90 0.85 76.5 57.3 116.2 

7 Tủ pp điện 

chiếu sáng 

công cộng 

toà nhà văn 

phòng 

 

1#-

ALGZ 

 

 

21 

 

 

0.8 

 

 

39.8 

 

 

26.2 

 

 

1 

 

 

26.2 

 

 

19.6 

39.8 

8 Tủ pp đèn 

tầng lửng 

1ALJC 30 0.8 56.9 37.5 0.9 33.7 25.2 51.2 

9 Tủ pp điện 

chữa cháy 

AC1-F1 15 0.8 28.4 18.7 1 18.7 14 28.4 

Tổng 

tầng 

1 

9 

 (tủ) 

 325 

(kw) 

      313.7 

(kVA) 

475.5 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng 2 ở bảng sau: 

 

STT Tên hộp 

phân phối 

Ký 

hiệu 

Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ pp điều 

hoà 

2APC

1 

108 0.8 205.1 135 1 135  

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

101.25  

2 Tủ pp điện 

nhà máy 

2AP1 325 0.8 617.2 406.25 1 406.25 304.6  

3 Tủ pp điện 

nhà máy 

2AP2 175 0.8 332.3 218.75 0.8 175 131.25  

4 Tủ pp 

chiếu sáng 

nhà xưởng 

2ALG

1 

35 0.8 66.4 43.75 0.9 39.375 29.5  

5 Tủ pp dự 

phòng 

chiếu sáng 

công cộng 

2ALG

3 

20 0.8 37.9 25 0.8 20 15  

Tổng 

tầng 

2 

5 

 (tủ) 

 663 

(kw) 

      581.6 

(kVA) 

883.6 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng 3 ở bảng sau: 

 

STT Tên hộp 

phân phối 

Ký 

hiệu 

Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ phân 

phối điều 

hoà 

3APC1 116 0.8 220.3 145 1 145  

 

 

 

 

 

0.75 

108.7 165.2 

2 Tủ phân 

phối điện 

nhà máy 

3AP1 48 0.8 91.1 60 0.8 48 36 54.7 

3 Tủ phân 

phối chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

 

3ALG1 

 

30 

 

0.8 

 

56.9 

 

37.5 

 

0.9 

 

33.75 

 

 

25.3 

 

38.4 

4 Tủ phân 

phối dự 

phòng chiếu 

sáng công 

cộng 

 

 

3ALG3 

 

 

20 

 

 

0.8 

 

 

37.9 

 

 

25 

 

 

0.9 

 

 

22.5 

 

 

16.8 

 

 

25.5 

Tổng 

tầng 

3 

4 

 (tủ) 

 214 

(kw) 

      186.85 

(kVA) 

283.8 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng 4 ở bảng sau: 

 

STT Tên hộp 

phân phối 

Ký hiệu Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ phân 

phối điều 

hoà 

4APC1 4.5 0.8 8.5 5.6 1 5.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

4.2 6.4 

2 Tủ phân 

phối điều 

hoà 

WDAPC1 192.5 0.8 365.5 240.6 1 240.6 180.4 274.1 

3 Tủ phân 

phối điện 

nhà máy 

4AP1 455 0.8 864.1 568.7 0.5 284.3 213.2 323.9 

4 Tủ phân 

phối điện 

nhà máy 

4AP2 520 0.8 987.5 650 0.5 325 243.7 370.3 

5 Tủ phân 

phối điện 

nhà máy 

4AP3 455 0.8 864.1 568.7 0.5 284.3 213.2 323.9 

6 Tủ phân 

phối điện 

nhà máy 

4AP4 154 0.8 292.4 192.5 0.75 144.3 108.2 164.4 

7 Tủ phân 

phối 

chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

4ALG1 50 0.8 94.9 62.5 0.85 53.1 39.8 60.5 

8 Tủ phân 

phối dự 

phòng 

chiếu 

sáng công 

cộng 

4ALG3 20 0.8 37.9 25 0.9 22.5 16.8 25.5 

Tổng 

tầng 

4 

8 

 (tủ) 

 1851 

(kw) 

      1019.5 

(kVA) 

1548.2 

(A) 
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Áp dụng tương tự ta được phụ tải tính toán của tầng tum ở bảng sau: 

 

STT Tên hộp phân 

phối 

Ký 

hiệu 

Công 

suất P 

(KW) 

cos 𝜑 𝐼đ𝑚
(A)

 

 

𝑆 đ𝑚
(𝑡ả𝑖)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝑘𝑠𝑑 𝑆𝑡𝑡 

(tải) 

(kVA) 

𝑘𝑑𝑡 𝑆 𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)
(𝑘𝑉𝐴)

 

 

𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ
đ𝑖ệ𝑛)

(𝐴)

 

 

1 Tủ phân phối 

thang máy 

chở hàng  

APHT3 15 0.6 37.9 25 1 25  

 

 

 

 

0.75 

18.7 28.4 

2 Tủ phân phối 

thang máy 

chở hàng 

APHT1 48 0.6 121.5 80 1 80 60 91.2 

3 Tủ phân phối 

thang máy 

chở khách 

APT 27 0.6 68.3 45 1 45 33.7 51.2 

4 Tủ phân phối 

điện chữa 

cháy 

ACW-

F1 

57 0.8 108.2 71.2 1 71.2 53.4 81.1 

Tổng 

tầng 

2 

4 

 (tủ) 

 147 

(kw) 

      165.9 

(kVA) 

252.05 

(A) 

 

 

- Vậy tổng kết ta có được 2 bảng sau: 

- Phụ tải tính toán các tầng vế 1 được thống kê ở bảng sau: 

STT Tầng Số tủ ∑𝑃𝑖đ𝑚 

(kW) 

𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝐼𝑡𝑡(𝐴) 

1 1 5 899 709.2 1077.8 

2 2 5 587 464.5 705.7 

3 3 5 685 540.6 821.3 

4 4 7 850 677 1028.5 

5 Tum 3 583.5 562 853.8 

Tổng Phân xưởng 25 3604.5 2901.3  

 

 

- Phụ tải tính toán các tầng vế 2 được thống kê ở bảng sau: 

STT Tầng Số tủ ∑𝑃𝑖đ𝑚 

(kW) 

𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛)

(𝑘𝑉𝐴)

 𝐼𝑡𝑡(𝐴) 
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1 1 9 325 313.7 475.5 

2 2 5 663 581.6 883.6 

3 3 4 214 186.8 283.8 

4 4 8 1851 1019.5 1548.2 

5 Tum 4 147 165.9 252 

Tổng Phân xưởng  3200 2267.5  

 

 

 

  Xác định phụ tải chiếu sáng của phân xưởng: 

  -    Có nhiều phương pháp để xác định phụ tải chiếu sáng trong công nghiệp, do 

đặc điểm của phân xưởng nên ta chọn phương pháp tính gần đúng. Phương pháp 

này đơn giản, được ứng dụng nhiều trong thực tế. 

 

-      Phương pháp này được tính toán theo biểu thức: 

                    𝑃𝑐𝑠 =  𝑃𝑜 ∗  𝑆 (KW)             

Trong đó:    𝑃𝑜: là công suất chiếu sáng của phân xưởng trên đơn vị diên tích, 

W/m2 

                    S: là diên tích được chiếu sáng, m2 

 

- Công suất phụ tải chiếu sáng được áp dụng cho phân xưởng chọn Po 

Chiều cao trần Diện tích<300m2 Diện tích 300-1000m2 Diện tích > 1000m2 

< 3 m 8 – 10  10 – 12  12 – 14 

3 – 6 m 10 –12  12 –14  14 – 16  

6 – 9 m 14 – 16  16 – 18 18 – 20 

> 9 m 18 – 20  20 – 22 22 – 25 

- Tầng 1:  

Độ dài: 131.8m                        Độ rộng: 80.8m 

- Diện tích: 10649.44 m2 
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- Chiều cao trần: 8m 

- Chọn Po = 18 W/m2 

- Công suất chiếu sáng của tầng 1: 

       Pttcs1 = P0 * S=  18 * 10649.44 = 191.6 (kw) 

- Công suất biểu kiến chiếu sáng tầng 1 với hệ số cos 𝜑 = 0.9: 

                    Sttcs1 = 
Pttcs1 

cos 𝜑
 = 

191.6 

0.9
= 212.8 (kVA) 

 

- Công suất phản kháng tầng 1: 

                    tan 𝜑 = 
√1−cos  2 𝜑

cos 𝜑
 = 

√1−0.9  2 𝜑

0.9 𝜑
 = 0.484 

                    Qttcs1 = Pttcs1 * tan 𝜑 = 191.6 * 0.484 = 92.7 (kVar) 

- Dòng điện chiếu sáng tầng 1: 

                   𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠1 =    
𝑆𝑐𝑠1

√3∗0.38∗cos 𝜑
 = 

212.8

√3∗0.38∗ 0.9
 = 359.2 A 

- Tầng 2:  

Độ dài: 131.8m                        Độ rộng: 80.8m 

- Diện tích: 10649.44 m2 

- Chiều cao trần: 5m 

- Chọn Po = 15 W/m2 

 

- Công suất chiếu sáng của tầng 2: 

       Pttcs2 = P0 * S=  15 * 10649.44 = 159.7 (kw) 

- Công suất biểu kiến chiếu sáng tầng 2 với hệ số cos 𝜑 = 0.9: 
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                    Sttcs2 = 
Pcs2 

cos 𝜑
 = 

159.7 

0.9
= 177.4 (kVA) 

 

- Công suất phản kháng tầng 2: 

                    tan 𝜑 = 
√1−cos  2 𝜑

cos 𝜑
 = = 

√1−0.9  2 𝜑

0.9 𝜑
 = 0.484 

                    Qttcs2 = Pttcs2 * tan 𝜑 = 159.7 * 0.484 = 77.2 (kVar) 

- Dòng điện chiếu sáng tầng 2: 

                   𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠2 =    
𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠2

√3∗0.38∗cos 𝜑
 = 

177.4

√3∗0.38∗ 0.9
 = 299.4 A 

 

- Tầng 3:  

Độ dài: 131.8m                        Độ rộng: 80.8m 

- Diện tích: 10649.44 m2 

- Chiều cao trần: 6m 

- Chọn Po = 16 W/m2 

 

- Công suất chiếu sáng của tầng 3: 

       Pttcs3 = P0 * S=  16 * 10649.44 = 170.3 (kw) 

- Công suất biểu kiến chiếu sáng tầng 3 với hệ số cos 𝜑 = 0.9: 

                    Sttcs3 = 
Pcs3 

cos 𝜑
 = 

170.3 

0.9
= 189.2 (kVA) 

 

- Công suất phản kháng tầng 3: 

                    tan 𝜑 = 
√1−cos  2 𝜑

cos 𝜑
 = = 

√1−0.9  2 𝜑

0.9 𝜑
 = 0.484 
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                    Qttcs3 = Pttcs3 * tan 𝜑 = 170.3 * 0.484 = 82.4 (kVar) 

- Dòng điện chiếu sáng tầng 3: 

                   𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠3 =    
𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠3

√3∗0.38∗cos 𝜑
 = 

189.2

√3∗0.38∗ 0.9
 = 319.3 A 

 

- Tầng 4:  

Độ dài: 131.8m                        Độ rộng: 80.8m 

- Diện tích: 10649.44 m2 

- Chiều cao trần: 6.5m 

- Chọn Po = 16 W/m2 

 

- Công suất chiếu sáng của tầng 4: 

       Pttcs4 = P0 * S=  18 * 10649.44 = 170.3 (kw) 

- Công suất biểu kiến chiếu sáng tầng 4 với hệ số cos 𝜑 = 0.9: 

                    Sttcs4 = 
Pttcs4 

cos 𝜑
 = 

191.6 

0.9
= 189.2 (kVA) 

 

- Công suất phản kháng tầng 4: 

                    tan 𝜑 = 
√1−cos  2 𝜑

cos 𝜑
 = = 

√1−0.9  2 𝜑

0.9 𝜑
 = 0.484 

                    Qttcs4 = Pttcs4 * tan 𝜑 = 191.6 * 0.484 = 82.4 (kVar) 

- Dòng điện chiếu sáng tầng 4: 

                   𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠4 =    
𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠4

√3∗0.38∗cos 𝜑
 = 

189.2

√3∗0.38∗ 0.9
 = 319.3 A 
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- Tầng Tum:  

Độ dài: 131.8m                        Độ rộng: 80.8m 

- Diện tích: 10649.44 m2 

- Chiều cao trần: 4m 

- Tiêu chuẩn chiếu sáng: Tum thuộc khu vực kỹ thuật, không yêu cầu độ sáng quá 

cao. Vì vậy, Po = 10 W/m2 là hợp lý để đảm bảo chiếu sáng đủ cho các công việc 

kiểm tra, bảo trì, và đảm bảo an toàn 

- Công suất chiếu sáng của tầng Tum: 

       PttcsTum = P0 * S=  10 * 10649.44 = 106.4 (kw) 

- Công suất biểu kiến chiếu sáng tầng Tum với hệ số cos 𝜑 = 0.9: 

                    SttcsTum = 
PttcsTum 

cos 𝜑
 = 

106.4 

0.9
= 118.2 (kVA) 

- Công suất phản kháng tầng Tum: 

                    tan 𝜑 = 
√1−cos  2 𝜑

cos 𝜑
 = = 

√1−0.9  2 𝜑

0.9 𝜑
 = 0.484 

                    QttcsTum = PttcsTum * tan 𝜑 = 106.4 * 0.484 = 51.4 (kVar) 

- Dòng điện chiếu sáng tầng tum: 

                   𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠𝑡𝑢𝑚 =    
𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠𝑡𝑢𝑚

√3∗0.38∗cos 𝜑
 = 

118.2

√3∗0.38∗ 0.9
 = 199.5 A 

- Vậy tổng công suất chiếu sáng, biểu kiến và phản kháng của phân 

xưởng là: 

- Tổng công suất chiếu sáng (Pcspx): 

               Pttcs = 𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠1+ 𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠2+𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠3+𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠4+𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠𝑡𝑢𝑚   

                      Pttcs = 191.6 + 159.7 + 170.3 + 170.3 + 106.4 = 798.3 kW-- 
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- Tổng công suất biểu kiến chiếu sáng (Sttcspx): 

               Sttcs = 𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠1+ 𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠2+𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠3+𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠4+𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠𝑡𝑢𝑚   

                      Sttcs = 212.8 + 177.4 + 189.2+ 189.2 + 118.2 = 886.8 kVA 

- Tổng công suất phản kháng chiếu sáng (Qcspx): 

               Qttcs = 𝑄𝑡𝑡𝑐𝑠1+ 𝑄𝑡𝑡𝑐𝑠2+𝑄𝑡𝑡𝑐𝑠3+𝑄𝑡𝑡𝑐𝑠4+𝑄𝑡𝑡𝑐𝑠𝑡𝑢𝑚   

                      Qttcs = 92.7 + 77.2 + 82.4+ 82.4 + 51.4 = 386.1 kVar 

- Tổng dòng điện chiếu sáng (Icspx): 

               Ittcs = 𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠1+ 𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠2+𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠3+𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠4+𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠𝑡𝑢𝑚   

                      Ittcs = 359.2 + 299.4 + 319.3+ 319.3 + 199.5 = 1496.7 A 

 Xác định phụ tải tính toán cho toàn phân xưởng: 

- Trong thực tế khi phân xưởng làm việc thì không hẳn tất cả thiết bị hoạt động cùng 

một lúc, theo tieu chuẩn IEC, ta chọn hệ số đồng thời của phân xưởng: Kdt = 0.8 

- Phụ tải tính toán động lực phân xưởng vế 1: 

         𝑆𝑡𝑡𝑑𝑙 =  ∑ 𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) ∗ 𝐾𝑑𝑡
5
𝑖=1  = 2901.3 * 0.8 = 2321.04 (kVA) 

- Phụ tải tính toán chiếu sáng: 

        𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠 = 886.8 (kVA) 

- Phụ tải tính toán phân xưởng mở rộng:  

         𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥 =  ∑ 𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) ∗ 𝐾𝑑𝑡
5
𝑖=1  + 𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠 (kVA) 

         𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥 = 2321.04 * 0.8 + 886.8 = 2743.6 (kVA) 

         𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥 = 2743.6 (kVA) 

- Phụ tải tính toán động lực phân xưởng vế 2: 

         𝑆𝑡𝑡𝑑𝑙 =  ∑ 𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) ∗ 𝐾𝑑𝑡
5
𝑖=1  = 2267.55 * 0.8 = 1814.04 (kVA) 
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- Phụ tải tính toán chiếu sáng: 

        𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠 = 886.8 (kVA) 

- Phụ tải tính toán phân xưởng mở rộng:  

         𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥 =  ∑ 𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) ∗ 𝐾𝑑𝑡
5
𝑖=1  + 𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠 (kVA) 

         𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥 = 1814.04 * 0.8 + 886.8 = 2338.03 (kVA) 

         𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥 = 2338.03 (kVA) 

 

 

 

  



32 

3 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP 

  Đặt vấn đề  

       Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế 

và kĩ thuật của hệ thống. Một sơ đồ cung cấp điện được coi là hợp lý phải thỏa 

mãn những yêu cầu cơ bản sau: 

1. Đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kĩ thuật. 

2. Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện 

3. An toàn đối với người và thiết bị 

4. Thuận lợi và dễ dàng trong thao tác vận hành và linh hoạt trong 

xử lý sự cố. 
5. Dễ dàng phát triển để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của phụ tảiđiện. 

6. Đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kinhtế. 

Cấp điện áp vận hành của nguồn điện của mạng cao áp của nhà máy chính là cấp 

điện áp của lưới điện tại nơi liên kết giữa hệ thống cung cấp điện của nhà máy với 

hệ thống điện. Điểm liên kết này thường tại các trạm biến áp trung gian (TBATT) 

của hệ thống điện.  

• Trình tự tính toán thiết kế mạng điện cao áp cho nhà máy gồm các bước sau: 

1. Vạch các phương án cung cấpđiện 

2. Lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng của các trạm biến áp và lựa 

chọn chủng loại, tiết diện các đường dây cho các phươngán. 
3. Tính toán kinh tế kĩ thuật để lựa chọn phương án hợplý. 

4. Thiết kế chi tiết phương án được chọn. 

 Xác định vị trí, số lượng, dung lượng của trạm BAPX 

 

Phân xưởng được đặt gần trạm biến áp khu vực với cấp điện áp là 22 kV, phụ tải 

của phân xưởng là phụ tải động lực có điện áp định mức 380V và phụ tải chiếu 

sáng, không có phụ tải điện áp cao, do đó ta chỉ cần chọn máy biến áp giàn có điện 

áp định mức 22 kV. 

3.2.1 Xác định vị trí đặt máy biến áp 

- Chọn số lượng máy biến áp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: 

- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện của hộ phụ tải.  

- Yêu cầu về lựa chọn dung lượng máy biến áp. 
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 - Yêu cầu về vận hành kinh tế. 

• Xét đến khả năng mở rộng và phát triển về sau. 

- Đối với hộ phụ tải loại 1: Lường chọn 2 máy biến áp trở lên. 

- Đối với hộ phụ tải loại 2: số lượng máy biến áp được chọn còn tuỳ thuộc vào việc 

so sánh hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật.  

          Tuy nhiên, để đơn giản trong vận hành, số lượng máy biến áp trong trạm 

biến áp không nên quá 3 và các máy biến áp nên có cùng chủng loại và công suất. 

          Chủng loại máy biến áp trong một trạm biến áp đồng nhất (hay ít chủng loại) 

để giảm số lượng máy biến áp dự phòng và thuận tiện trong việc lắp đặt, vận hành. 

 

• Nguyên tắc chọn vị trí máy biến áp 

- Trung tâm phụ tải: Đặt máy biến áp gần trung tâm phụ tải của mỗi vế để giảm 

chiều dài dây dẫn, tổn thất điện áp và tổn hao điện năng. 

- Tiện lợi cho vận hành và bảo trì: chọn vị trí dễ tiếp cận, thông thoáng, tránh khu 

vực dễ ngập nước hay có nguy cơ cháy nổ. 

- An toàn và cách ly: Máy biến áp nên cách xa khu vực làm việc, phòng điều hành, 

nhà vệ sinh, nơi công cộng,… 

- Có khả năng thông gió: Đảm bảo máy biến áp tản nhiệt tốt, nhất là nếu đặt trong 

phòng kín 

• Gợi ý bố trí cho mỗi vế 

- Mỗi vế 1 máy biến áp riêng: Nên đặt tại tầng 1, gần trục kỹ thuật phân phối  

chính của vế, hoặc trung điểm theo chiều cao và chiều dài phân xưởng của vế đó. 

3.2.2 Xác định số lượng máy biến áp cho trạm phân xưởng 

Xác định số lượng máy biến áp theo quy định: Các trạm BAPX cấp điện cho phân 

xưởng loại 1 cần đặt 2 MBA 

a. Các trạm biến áp phân xưởng. 
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Nguyên tắc chọn phương án trạm biến áp phân xưởng: 

• Chọn ít chủng loại công suất máy biến áp, không nên chọn công suất máy biến 

áp phân phối (MBAPP) trên 1000KVA vì loại máy này không được sản xuất 

phổ biến. 

• Các phụ tải công suất lớn (trên 2000KVA) có thể được cấp điện từ 2 TBAPX.  

• Các phụ tải công suất nhỏ gần nhau có thể được cấp chung qua 1 TBAPX. Vị 

trí TBAPX trong trường hợp này nên đặt tại phân xưởng có xông suất lớn và 

yêu cầu cung cấp điện cao nhất. 

• Số máy biến áp trong một TBAPX được chọn theo yêu cầu cung cấp điện của 

phụ tải (phân xưởng) quan trọng nhất được cấp từ TBAPX đó. Phụ tải loại I 

và II đặt 2 máy, phụ tải loại III đặt 1 máy. 

Căn cứ vào vị trí, công suất của các phân xưởng quyết định đặt 7 trạm biến áp phân 

xưởng: 

- Trạm B1 cấp điện cho PX vế (1) 

- Trạm B1 cấp điện cho PX vế (2) 

+ Trong  đó các trạm B1, B2 đều cấp điện cho các phân xưởng chính được xếp vào 

phụ tải hộ tiêu thụ loại 1 nên cần đặt ít nhất 2 MBA 

+ Để đảm bảo tính mỹ quan của nhà máy và tiết kiệm vốn đầu tư nên ta đặt các trạm 

có tường chung với tường của phân xưởng. 

+ Để thuận tiện cho việc lắp đặt,chọn thiết bị và sửa chữa ta chọn máy biến áp do 

công ty thiết bị điện Đông Anh  chế tạo.  

3.2.3 Chọn dung lượng máy biến áp. 

- Điều kiện chọn máy biến áp: 

𝑆đ𝑚𝐵 ≥
𝑆𝑇𝐵𝐴

𝑁𝐵. 𝑘ℎ𝑐
 



35 

- Trong đó: 

+ SđmB: công suất máy biến áp. 

+ STBA: Phụ tải cực đại của trạm biến áp. 

+ NB: Số máy biến áp trong trạm 

+ khc: Hệ số hiệu chỉnh SđmB theo nhiệt độ vận hành. 𝑘ℎ𝑐 = 1 −
𝑡−𝑡0

100
. Ở 

đây, ta lựa chọn sử dụng MBA do Việt Nam sản xuất lên không cần phải hiệu chỉnh. 

khc= 1. 

- Kiểm tra quá tải sự cố ( chỉ áp dụng cho trạm biến áp có NB≥ 2) 

𝑆đ𝑚𝐵 ≥
𝑆𝑠𝑐

𝑇𝐵𝐴

(𝑁𝐵 − 1). 𝑘𝑞𝑡 . 𝑘ℎ𝑐
 

+ SSC
TBA: Phụ tải cực đại của trạm biến áp trong chế độ 1 trong NB MBA 

sự số không làm việc. Khi đó cho phép cắt một số phụ tải không quan trong (phụ tải 

loại Ш ) để giảm nhẹ dung lượng MBA. Đối với TBAPX lấy SSC
TBA=0,7.STBA 

+ kqt: Hệ số quá tải. Trong thiết kế lấy kqt=1,4. 

- Lựa chọn sử dụng máy biến áp do Đông Anh sản xuất. 

a) Trạm biến áp trung tâm MBS ( nếu dùng ). 

               Chọn MBS 3500 Kva 

b) Các trạm biến áp phân xưởng: 

-Trạm B1:  

Stt = 2743.6 kVA 

 

𝑆đ𝑚𝐵 ≥  
0.7∗𝑆𝑡𝑡

𝐾𝑞𝑡∗(𝑁𝐵−1)
 = 

0.7∗2743.6

1.4∗(2−1)
 = 1371.8 (kVA) 

Chọn 2 máy biến áp 1500 KVA 

 

c) Các trạm biến áp phân xưởng: 

-Trạm B1:  
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Stt = 2238.03 kVA 

 

𝑆đ𝑚𝐵 ≥  
0.7∗𝑆𝑡𝑡

𝐾𝑞𝑡∗(𝑁𝐵−1)
 = 

0.7∗2238.03

1.4∗(2−1)
 = 1119.015 (kVA) 

Chọn 2 máy biến áp 1250 KVA 

Bảng kết quả chọn MBA 

STT Trạm biến áp Số máy Stt (kVA) 𝑆đ𝑚𝐵(𝑘𝑉𝐴) 

1 B1 2 2743.6 1600 

2 B2 2 2238.03 1250 

 

3.2.4 Đánh giá đầu tư kinh tế.  

               Theo cách thiết kế sơ đồ nối dây, ta lần lượt tính toán kinh tế kỹ thuật cho 

các phương án nhằm so sánh tương đối giữa hai phương án. Chỉ cần so sánh những 

phần khác nhau. Giữa hai phương án đều có những phần giống nhau như: đường dây 

dẫn từ trạm biến áp trung trung gian về trạm phân phối trung tâm và về các trạm 

BAPX.Vì vậy ta chỉ cần so sánh kinh tế kỹ thuật của mạng cao áp trong nhà máy. 

Dự định công trình dùng cáp XLPE lõi đồng bọc thép do hãng FURUKAWA của 

Nhật sản xuất. 

 Chọn MBAPX và xác định tổn thất điện năng A trong các TBA. 

 

          Chọn dãy công suất máy biến áp theo TCVN 6306-1:2006: So sánh các dãy 

công suất theo các văn bản (qui định hoặc gợi ý) hiện hành thì TCVN 6306-1:2006 

có ưu điểm vì nó dựa trên cơ sở phân bố các cấp công suất rất gần với giá trị lý 

tưởng như đã phân tích trên. Cụ thể chọn theo dãy R10: … 63, 80, 100, 125, 160, 

200, 250, 315(320), 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150… 2. 

Bổ sung các cấp công suất “lạ” vào dãy công suất ưu tiên. Đưa các cấp công suất 

hiện nay chưa được phổ biến như 63, 80, 125, 200, 500 kVA. Hiện nay, các cấp 
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công suất này ít được sử dụng là do không được khuyến khích trong các qui định 

của các Công ty điện lực dẫn đến các nhà sản xuất không sản xuất, các đơn vị thiết 

kế vì thế cũng không sử dụng trong các thiết kế của họ. Khi ta đưa nó vào dãy công 

suất ưu tiên thì “có cầu sẽ dẫn đến có cung”. 3. Hạn chế dần các cấp công suất 

ngoài dãy ưu tiên: Không tiếp tục mua, không đưa vào các thiết kế mới các MBA 

công suất ngoài dãy khuyến khích như: 75; 180; 560; 750; 1500… để dần dần tiến 

đến chỉ sử dụng các cấp công suất trong dãy R10. 

Chọn công suất TBATT đối với phương án dùng TBATT. Chọn công suất TBAPX 

theo các phương án trạm biến áp phân xưởng và sơ đồ nối từ trạm trung tâm đến 

Chọn MBA phân xưởng: Trên cơ sở chọn được công suất MBA ở phần 3.2, ta có 

bảng kết quả chọn MBA cho các trạm biến áp phân xưởng, bảng sau: 
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Bảng 3.1. Máy biến áp sản xuất áp dụng theo quyết định số  1094 

EVN/ĐL2.4 của công ty điện lực 2 (Cấp điện áp 22/0,4) 

 

 

Bảng 3.2.Kết quả chọn MBA. 

Tên 

TBA 

S đm 

(kVA) 

Uc / Uh 

(kV) 

Tổn hao 

không tải 

Po 

(W) 

Tổn hao 

ngắn mạch 

PN 

(W) 

Điện áp 

ngắn 

mạch 

U N 

(%) 

Dòng 

điện 

không tải 

I 0 

(%) 

Số 

máy 
Đơn giá Thành tiền 

B1 1600 22/0,4 1305 13680 5 1 2 627,442 1254,884 

B2 1250 22/0,4 1020 10690 5 1,5 2 503,415 1006,83 
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BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 

Chế tạo theo: TCVN 8525-2015 

(Áp dụng từ ngày 15/08/2019) 

                                                                                        Đơn vị tính: 1000VNĐ 

 

o Thông số máy biến áp vế 1 ( 2 máy 1600 kva): 

- Tổn hao không tải: 1305 W/máy 

- Tổn hao ngắn mạch: 13680 W/máy 

- Thời gian vận hành: 4380 giờ/năm (12 giờ/ngày * 365 ngày) 

- Tải sử dụng: 2743,6 kva → mỗi máy chịu ~ 1371,8 kva 
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- Tổn thất không tải: 

Po: = 2 * 1305 = 2610 W 

Ao = 2610 * 4380 = 11.431,8 kWh/năm 

- Trong đó: 

+ Po: Tổn thất không tải MBA. 

+ Ao = Po * t là điện năng tổn hao không tải trong một khoảng thời gian (thường là 

1 năm) 

- Tổn thất ngắn mạch (có tải) 

Hệ số tải: (
1371,8

1600
)  2 ≈ 0.736 

𝑃𝑘= 2 * 13.680 * 0.736 = 20.132,16 W 

𝐴𝑘= 20,132,16 * 4380 = 88.169,4 kWh/năm 

- Trong đó: 

+ Hệ số tải = (S tải / S định mức) 2 

+ 𝑃𝑘 là công suất tổn hao ngắn mạch (hay còn gọi là tổn thất có tải) 

   𝑁𝐵: Số máy biến áp trong trạm biến áp 

PN: Tổn thất ngắn mạch MBA. 

          𝑷𝒌 =  𝑵𝑩 * 𝑷𝑵 * (S tải / S định mức) 𝟐 

+ 𝐴𝑘 là điện năng tổn hao có tải trong một năm (kWh/năm) 

          𝐴𝑘 = 𝑃𝑘 ∗ (S tải/ S định mức) 𝟐 * t 

- Tổng tổn thất vế 1: 

 𝐴𝑡𝑡1 =  𝐴0 + 𝐴𝑘 = 11.431,8 + 88.169,4 = 99.601.2 𝑘𝑊ℎ/𝑛ă𝑚 

o Thông số máy biến áp vế 2 ( 2 máy 1250 kva): 

- Tổn hao không tải: 1020 W/máy 
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- Tổn hao ngắn mạch: 10690 W/máy 

- Thời gian vận hành: 4380 giờ/năm (12 giờ/ngày * 365 ngày) 

- Tải sử dụng: 2238.03 kva → mỗi máy chịu ~ 1119 kva 

- Tổn thất không tải: 

Po: = 2 * 1020 = 2040 W 

Ao = 2040 * 4380 = 8.935,2 kWh/năm 

- Trong đó: 

 

+ Po: Tổn thất không tải MBA. 

+ Ao = Po * t là điện năng tổn hao không tải trong một khoảng thời gian (thường là 

1 năm) 

- Tổn thất ngắn mạch (có tải) 

Hệ số tải: (
1119

1250
)  2 ≈ 0.801 

𝑃𝑘= 2 * 10690 * 0.801 = 17.127,38 W 

𝐴𝑘= 17,127,38 * 4380 = 75.026,3 kWh/năm 

- Trong đó: 

+ Hệ số tải = (S tải / S định mức) 2 

+ 𝑃𝑘 là công suất tổn hao ngắn mạch (hay còn gọi là tổn thất có tải) 

   𝑁𝐵: Số máy biến áp trong trạm biến áp 

PN: Tổn thất ngắn mạch MBA. 

          𝑷𝒌 =  𝑵𝑩 * 𝑷𝑵 * (S tải / S định mức) 𝟐 

+ 𝐴𝑘 là điện năng tổn hao có tải trong một năm (kWh/năm) 

          𝐴𝑘 = 𝑃𝑘 ∗ (S tải/ S định mức) 𝟐 * t 
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- Tổng tổn thất vế 2: 

 𝐴𝑡𝑡1 =  𝐴0 + 𝐴𝑘 = 8.935,2 + 75.026,3 = 83.961,5 𝑘𝑊ℎ/𝑛ă𝑚 

 

Bảng 3.3.Tổn thất điện năng trạm biến áp. 

TBAPX S đm 

(kVA) 

Stt 

kVA 

P0 

W 

PN 

W 

NB A 

kWh 

B1 1600 2743.6 1305 13.680 2 83.961,5 

B2 1250 2238.03 1020 10.690 2 99.601.2 

Tổng tổn thất điện áp là: 183.562,7 kWh 
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4 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG 

 Tổng quan về cấp điện cho phân xưởng 

- Mạng hạ áp là phần quan trọng trọng hệ thống cung cấp điện, thực hiện chức 

năng phân phối điện từ nhà máy biến áp đến các phụ tải trong nhà xưởng. Việc 

thiết kế hợp lý giúp đảm bảo chất lượng điện năng, an toàn vận hành và tối ưu chi 

phí đầu tư. 

- Sau khi thiết kế xong mạng cao áp của nhà máy ta đi thiết kế mạng hạ áp của phân 

xưởng điện áp được biến đổi từ 22kV xuống 0,4kV qua tủ tổng (MSB), sau đó phân 

phối tới các tủ phân phối và các tủ phụ tải 

4.1.1 Tính dòng điện định mức của MBA: 

Bảng chọn MBA 

STT Trạm biến áp Số máy Stt (kVA) 𝑆đ𝑚𝐵(𝑘𝑉𝐴) 

1 B1 2 2743.6 1600 

2 B2 2 2238.03 1250 

 

- Công thức: 

I = 
𝑆

√3∗𝑈
 

Trong đó: 

- S: công suất máy biến áp (kVA) 

- U: điện áp thứ cấp (V) 

- I: dòng điện định mức (A) 

• Trạm B1 (Tủ tổng msb) 

I = 
1600000

√3∗400
 = 2432 A 

+ Dòng tổng của 2 máy chạy song song: 

 𝐼𝑡ổ𝑛𝑔 = 2 ∗ 2432 = 4864 𝐴 
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+ Thêm hệ số dự phòng 10% 

 𝐼𝑐ℎọ𝑛 = 1.1 ∗ 4864 ≈ 5350 𝐴 

- Dòng tổng 2 máy biến áp là khoảng 4864 A 

- Khi chọn ACB tổng, ta nên chọn loại ≥ 5350 A 

Chọn Schneider Electric – Masterpact NW63H2 

- Dòng định mức: 6300 A 

- Dòng cắt ngắn mạch: 35-100 kA 

- Tính năng bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch, quá tải  

→ Chọn loại cáp CU/PVC/PVC 1x630mm2 

     + Số lõi/pha: 8 sợi 

     + Tổng số dây: 3 pha * 8 = 24 sợi 

- Tổng số dòng chịu được 

     + 630mm2/lõi chịu khoảng 700 A 

     + 8 lõi/pha chịu: 700 * 8 = 5600 A > đủ tải 5350 

• Trạm B2 (tủ tồng msb) 

I = 
1250000

√3∗400
 = 1899 A 

+ Dòng tổng của 2 máy chạy song song: 

 𝐼𝑡ổ𝑛𝑔 = 2 ∗ 2432 = 3798 

+ Thêm hệ số dự phòng 10% 

 𝐼𝑐ℎọ𝑛 = 1.1 ∗ 3798 ≈ 4177 𝐴 

- Dòng tổng 2 máy biến áp là khoảng 3798 A 

- Khi chọn ACB tổng, ta nên chọn loại ≥ 4177 A 
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Chọn Schneider Electric – Masterpact NW50H2 

- Dòng định mức: 5000 A 

- Dòng cắt ngắn mạch: 65-85 kA 

- Tính năng bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch, quá tải 

→ Chọn loại cáp CU/PVC/PVC 1x400mm2 

     + Số lõi/pha: 7 sợi 

     + Tổng số dây: 3 pha * 8 = 24 sợi 

- Tổng số dòng chịu được 

     + 400mm2/lõi chịu khoảng 545 A 

     + 8 lõi/pha chịu: 545 * 8 = 4360 A > đủ tải 4177 

4.1.2 Tính toán chọn dây và CB vế 1: 

- Công thức tính  𝐼đ𝑚= 
𝑃

√3∗𝑈∗𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 60439 

- Trong thực tế, các dòng định mức chuẩn của MCCB thường là: 100, 125, 160, 

200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000A, … 

- Để đảm bảo an toàn và dư dòng khi chọn MCCB, ta cần chọn cao hơn dòng tính 

toán (Iđm) để: 

             + Tránh làm việc quá tải gần định mức gây nóng thiết bị. 

             + Đảm bảo CB không cắt nhầm khi tăng dòng nhẹ do khởi động 

           thiết bị hoặc tải dao động  

- Máy cắt MCCB được chọn theo nguyên tắc: 

                    𝐼𝐶𝐵 ≥ 𝐼𝑡𝑡 

- 𝐼𝐶𝐵: Dòng định mức của MCCB 
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- 𝐼𝑡𝑡: Dòng điện tính toán của tủ 

Theo Tiêu Chuẩn IEC 60439 thì ta có: 

Ký hiệu 

 

 

Tên hộp 

phân phối 

Công 

suất P 

(KW) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

MCCB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện tích 

mặt cắt 

(mm 𝟐) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

1APC2 Tủ pp điều 

hoà 

215 0.8 408.3 500 2 150 2 30x5 

1AP1 Tủ pp điện 

nhà máy 

183 0.8 347.5 400 2 150 2 30x5 

1AP2 Tủ pp điện 

nhà máy 

325 0.8 617.2 630 2 240 2 50x5 

1AP3 Tủ pp điện 

nhà máy 

136 0.8 258.2 300 1 185 1 30x5 

1ALG2 Tủ pp chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

40 0.8 75.9 100 1 35 0 

 

0 

- Xét điều kiện phát nóng (𝐼𝑐𝑝 ≥ 𝐼𝐴𝑃/𝐾ℎ𝑐) 

+ Có 𝐾ℎ𝑐 = 𝐾1 ∗ 𝐾2 = 0.96 * 1 = 0.96 

Trong đó: 

 𝐾1: Hệ số hiệu chỉnh của dây dẫn theo °𝐶 môi trường (TCVN 9207-2012, B52.14) 

 𝐾2: Hệ số suy giảm đối với 1 mạch điện hoặc 1 cáp nhiều lõi (TCVN 9207-2012, 

B52.17,19,20,21) – chọn phương án: Lắp đặt dây cáp nhiều lõi treo trong không 

khí (trên khay, giá đỡ) 

- Lý do chọn phương án này: 

+ Phù hợp cho công suất lớn và dòng điện cao: Do xưởng có nhiều tủ phân phối và 

dòng lớn nên đi dây thoáng trong không khí giúp tản nhiệt tốt, không bị suy giảm 

khả năng tải dòng như đi trong ống. 

+ Dễ bảo trì và mở rộng 

+ Tiết kiệm chi phí vật tư và thi công 
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Áp dụng công thức và tiêu chuẩn trên ta có: 

o Từ MBS đến Tủ pp điều hoà (1APC2): 

Chọn MCCB = 500A 

Chọn 2 dây 150mm2 

                Kiểm tra dây cáp theo điều kiện phát nóng: 

                  𝐼𝐴𝑃/𝐾ℎ𝑐 = 500 / 0.96 = 520.8 → 𝐼𝑐𝑝 ≥ 520.8 (A) 

→ Cáp 2xCu/xlpe/pvc-3x150+1x75mm2 (thoả mãn) 

o Từ MBS đến Tủ pp điện nhà máy (1AP1): 

Chọn MCCB = 400A 

Chọn 2 dây 150mm2 

              Kiểm tra dây cáp theo điều kiện phát nóng: 

                  𝐼𝐴𝑃/𝐾ℎ𝑐 = 400 / 0.96 = 416.6 → 𝐼𝑐𝑝 ≥ 416.6 (A) 

→ Cáp 2xCu/xlpe/pvc-3x150+1x75mm2 (thoả mãn) 

o Từ MBS đến Tủ pp điện nhà máy (1AP2): 

Chọn MCCB = 630A 

Chọn 2 dây 240mm2 

              Kiểm tra dây cáp theo điều kiện phát nóng: 

                  𝐼𝐴𝑃/𝐾ℎ𝑐 = 630 / 0.96 = 656.25 → 𝐼𝑐𝑝 ≥ 656.25 (A) 

→ Cáp 2xCu/xlpe/pvc-3x240+1x120mm2 (thoả mãn) 

o Từ MBS đến Tủ pp điện nhà máy (1AP3): 

Chọn MCCB = 315A 

Chọn 1 dây 185mm2 

              Kiểm tra dây cáp theo điều kiện phát nóng: 

                  𝐼𝐴𝑃/𝐾ℎ𝑐 = 300 / 0.96 = 312.5 → 𝐼𝑐𝑝 ≥ 328.1 (A) 

→ Cáp 1xCu/xlpe/pvc-3x240+1x120mm2 (thoả mãn) 
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o Từ MBS đến Tủ pp điện nhà máy (1AP3): 

Chọn MCCB = 100A 

Chọn 1 dây 35mm2 

              Kiểm tra dây cáp theo điều kiện phát nóng: 

                  𝐼𝐴𝑃/𝐾ℎ𝑐 = 100 / 0.96 = 104.1 → 𝐼𝑐𝑝 ≥ 104.1 (A) 

→ Cáp 1xCu/xlpe/pvc-3x35+1x17.5mm2 (thoả mãn) 

Vậy ta có bảng sau: 

 

 

Tên 

hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất P 

(KW) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MCC

B 

(A) 

Cáp cu/xlpe/pvc Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện 

tích mặt 

cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượn

g 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều hoà 

215 0.8 408.3 570 520.8 500 2 3x150 1x75 2 30x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

183 0.8 347.5 570 416.6 400 2 3x150 1x75 2 30x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

325 0.8 617.2 760 656.2 630 2 3x240 1x120 2 50x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

136 0.8 258.2 324 312.5 300 1 3x185 1x120 1 30x5 

Tủ pp 

 chiếu 

sáng 

nhà 

xưởng 

40 0.8 75.9 117 104.1 100 1 3x35 1x17.5 0 

 

0 
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Tầng 2 

Áp dụng công thức và tiêu chuẩn theo tầng trước ta có bảng sau: 

 

Tên 

hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất P 

(KW) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượn

g 

Diện tích 

mặt cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều 

hoà 

107 0.8 203.

2 

285 260.4 250 1 3x150 1x75 1 30x5 

Tủ pp 

điện 

nhà 

máy 

300 0.8 569.

7 

760 656.2 630 2 3x240 1x120 2 50x5 

Tủ pp 

điện 

nhà 

máy 

135 0.8 256.

3 

324 312.5 300 1 3x185 1x92.5 1 30x5 

Tủ pp 

chiếu 

sáng 

nhà 

xưởng 

30 0.8 56.9 73 65.6 63 1 3x16 1x8 0 0 

Tủ dự 

phòng 

chiếu 

sáng 

công 

cộng 

15 0.8 28.4 54 33.3 32 1 3x10 1x5 0 0 
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Tầng 3 

Áp dụng công thức và tiêu chuẩn theo tầng trước ta có bảng sau: 

 

 

Tên 

hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất 

P 

(KW) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện tích 

mặt cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều hoà 

122 0.8 231.6 285 260.4 250 1 3x150 1x75 1 30x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

270 0.8 512.7 648 572.9 550 2 3x185 1x92.5 2 40x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

248 0.8 470.9 570 520.8 500 2 3x150 1x75 2 30x52 

Tủ pp 

chiếu 

sáng 

nhà 

xưởng 

30 0.8 56.9 73 65.6 63 1 3x16 1x8 0 0 

Tủ dự 

phòng 

chiếu 

sáng 

công 

cộng 

15 0.8 28.4 54 33.3 32 1 3x10 1x5 0 0 
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Tầng 4 

Áp dụng công thức và tiêu chuẩn theo tầng trước ta có bảng sau: 

 

 

Tên hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất 

P 

(KW

) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện tích 

mặt cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều hoà 

7 0.8 13.2 23 20.8 20 1 3x2.5 1x1.25 0 0 

Tủ pp 

điều hoà 

181.5 0.8 344.7 570 416.6 400 2 3x150 1x75 2 30x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

280 0.8 531.7 648 625 600 2 3x185 1x92.5 2 40x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

205 0.8 389.3 570 468.7 450 2 3x150 1x75 2 30x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

132 0.8 250.6 324 333.3 300 1 3x185 1x92.5 1 30x5 

Tủ pp 

chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

30 0.8 56.9 95 78.1 75 1 3x25 1x12.5 0 0 

Tủ dự 

phòng 

chiếu 

sáng 

công 

cộng 

15 0.8 28.4 54 41.6 40 1 3x10 1x5 0 0 
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Tầng tum 

 

 

Tên hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất 

P 

(KW

) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện 

tích mặt 

cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

máy 

bơm 

nước 

nóng 

240 0.8 455.8 648 520.8 500 2 3x185 1x92.5 2 30x5 

Tủ pp 

máy 

bơm 

nước 

nóng 

240 0.8 455.8 648 520.8 500 2 3x185 1x92.5 2 30x5 

Tủ pp 

thang 

máy chở 

hàng 

48 0.6 121.5 179 156.2 150 1 3x70 1x35 0 0 

Tủ pp 

điện 

chữa 

cháy 

55.5 0.8 105.4 141 130.2 125 1 3x50 1x25 0 0 
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4.1.3 Tính toàn chọn dây và CB vế 2: 

Tầng 1 

 

Tên hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất 

P 

(KW

) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện tích 

mặt cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều hoà 

100 0.8 189.9 249 234.3 225 1 3x120 1x60 1 30x5 

Tủ pp 

chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

30 0.8 56.9 95 78.1 75 1 3x25 1x12.5 0 0 

Tủ pp 

điện 

chữa 

cháy 

40 0.8 75.9 117 104.1 100 1 3x35 1x17.5 0 0 

Tủ pp 

điện 

chữa 

cháy 

40 0.8 75.9 117 104.1 100 1 3x35 1x17.5 0 0 

Tủ pp 

thông 

gió 

4 0.8 7.5 23 15.6 15 1 3x2.5 1x1.25 0 0 

Tủ pp 

cửa cuốn 

thang 

máy 

72 0.8 136.7 179 156.2 150 1 3x70 1x35 0 0 

Tủ pp 

điện 

chiếu 

sáng văn 

phòng 

 

21 

 

0.8 

 

39.8 

 

73 

 

52 

 

50 

  

1 

 

3x16 

 

1x8 

 

0 

 

0 

Tủ pp 

đèn tầng 

lửng 

30 0.8 56.9 95 78.1 75 1 3x25 1x12.5 0 0 

Tủ pp 

điện 

chữa 

cháy 

15 0.8 28.4 54   41.6 40 1 3x10 1x5 0 0 
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Tầng 2 

 

Tên 

hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất P 

(KW) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện 

tích mặt 

cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều 

hoà 

108 0.8 205.1 285 260.1 250 1 3x150 1x75 1 30x5 

Tủ pp 

điện 

nhà 

máy 

325 0.8 617.2 760 729.1 700 2 3x240 1x120 2 50x5 

Tủ pp 

điện 

nhà 

máy 

175 0.8 332.3 570 416.6 400 2 3x150 1x75 2 30x5 

Tủ pp 

chiếu 

sáng 

nhà 

xưởng 

   35 0.8 66.4 117 104.1 100 1 3x35 1x17.5 0 0 

Tủ pp 

dự 

phòng 

chiếu 

sáng 

công 

cộng 

 

 

20 

 

 

0.8 

 

 

37.9 

 

 

73 

 

 

52.08 

 

 

50 

 

 

1 

 

 

3x16 

 

 

3x 

 

 

0 

 

 

0 
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Tầng 3 

 

 

Tên hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất 

P 

(KW

) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện 

tích mặt 

cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều hoà 

116 0.8 220.3 285 260.4 250 1 3x150 1x75 1 30x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

48 0.8 91.1 141 130.2 125 1 3x50 1x25 0 0 

Tủ pp 

chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

30 0.8 56.9 95 78.1 75 1 3x25 1x12.5 0 0 

Tủ pp dự 

phòng 

chiếu 

sáng 

công 

cộng 

20 0.8 37.9 73 52.08 50 1 3x16 1x8 0 0 
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Tầng 4  

 

Tên hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất 

P 

(KW

) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MCC

B 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện 

tích 

mặt 

cắt 

(mm 𝟐

) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

điều hoà 

4.5 0.8 8.5 23 15.6 15 1 3x2.5 1x1.25 0 0 

Tủ pp 

điều hoà 

192.5 0.8 365.5 570 416.6 400 2 3x150 1x120 2 30x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

455 0.8 864.1 1076 1041.6 1000 2 3x300 1x150 2 60x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

520 0.8 987.5 1076 1041.6 1000 2 3x300 1x150 2 60x5 

Tủ pp 

điện nhà 

máy 

455 0.8 864.1 1076 1041.6 1000 2 3x300 1x150 2 60x5 

Tủ p 

điện nhà 

máy 

154 0.8 292.4 380 364.5 350 1 3x240 1x120 1 1x30 

Tủ pp 

chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

50 0.8 94.9 141 130.2 125 1 3x50 1x25 0 0 

Tủ pp dự 

phòng 

chiếu 

sáng 

công 

cộng 

20 0.8 37.9 73 52.08 50 1 3x16 1x8 0 0 
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Tầng tum 

 

Tên hộp 

phân 

phối 

 

Công 

suất 

P 

(KW

) 

 

𝐜𝐨𝐬 𝝋 

 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 

 

 

𝑰𝒄𝒑 

(A) 

Đk 

phát 

nóng 

(A) 

 

MC

CB 

(A) 

Dây điện, cáp Thanh cái 

Số 

Lượng 

Diện 

tích mặt 

cắt 

(mm 𝟐) 

Dây 

trung 

tính 

(mm2) 

Số 

Lượng 

Kích 

thước 

(mm) 

Tủ pp 

thang 

máy chở 

hàng 

15 0.6 37.9 73 52.08 50 1 3x16 1x8 0 0 

Tủ pp 

thang 

máy chở 

hàng 

48 0.6 121.5 179 156.2 150 1 3x70 1x35 0 0 

Tủ pp 

thang 

máy chở 

khách 

27 0.6 68.3 117  104.1 100 1 3x35 1x17.5 0 0 

Tủ pp 

điện 

chữa 

cháy 

57 0.8 108.2 141 130.2 125 1 3x50 1x25 0 0 

 

 Tính sụt áp vế 1 

- Công thức tính toán sụt áp: 

           ∆𝑈𝑐á𝑝 = K * 𝐼𝐵 * (L/1000) 

- Trong đó: 

+ K: Tra bảng 11 TCVN-9207-2012 

+ 𝐼𝐵: Dòng làm việc của tủ 

+ L: Chiều dài dây dẫn (km) 

-  Độ sụt áp: %∆𝑼 =∆𝑼𝒄á𝒑 / 𝟑𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎  

Điều kiện:  %∆𝑈 ≤ 5% 
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Bảng 9 – Độ sụt điện áp cho phép 

Vị trí điểm đấu điện  Loại hình phụ tải điện  

Chiếu sáng Động cơ 

điện  

Thiết bị điện áp 

12 đến 42V 

Các loại phụ tải 

khác 

Từ tủ phân phối hạ áp trạm 

biến áp 
5%Uđm 5%Uđm 10% 5%Uđm 

Bảng 12 - Tiết diện tối thiểu của dây bảo vệ (PE) 

𝑺𝑵 = 𝑺𝒑𝒉𝒂 

Tiết diện của dây dẫn 

pha cấp điện cho thiết 

bị điện (mm2) 

 Tiết diện tối thiểu của 

dây dẫn bảo vệ thiết bị 

điện (mm2) 

S ≤ 16  S 

16 < S ≤ 35  16 

35 < S ≤ 400  S/2 

400 < S ≤ 800  200 

S > 800  S/4 

 

4.2.1 Tầng 1 

• Tủ pp điều hoà(1APC2): 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = K * 𝐼𝐵 * (L/1000) 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = 0.58 * 408.3 * (14/1000) = 3.3 V 

-  Độ sụt áp: 
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 %∆𝑈 = ∆𝑈𝑐á𝑝 / 380 ∗ 100  

%∆𝑈 = 3.3 / 380 ∗ 100 = 0.86% →0.86% ≤ 5% 

- Như vậy: Dây dẫn 2x3x150mm2 đảm bảo điều kiện phát nóng và sụt áp  

 → Chọn dây nối đất: Cu/PVC-1x150 mm2 

 

• Tủ pp điện nhà máy (1AP1): 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = K * 𝐼𝐵 * (L/1000) 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = 0.58 * 347.5 * (14/1000) = 2.8 V 

-  Độ sụt áp: 

 %∆𝑈 = ∆𝑈𝑐á𝑝 / 380 ∗ 100  

%∆𝑈 = 2.8 / 380 ∗ 100 = 0.72% →0.72% ≤ 5% 

- Như vậy: Dây dẫn 2x3x150mm2 đảm bảo điều kiện phát nóng và sụt áp  

 → Chọn dây nối đất: Cu/PVC-1x150 mm2 

• Tủ pp điện nhà máy (1AP2): 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = K * 𝐼𝐵 * (L/1000) 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = 0.21 * 617 * (26/1000) = 3.3 V 

-  Độ sụt áp: 

 %∆𝑈 = ∆𝑈𝑐á𝑝 / 380 ∗ 100  

%∆𝑈 = 3.3 / 380 ∗ 100 = 0.86% →0.86% ≤ 5% 

- Như vậy: Dây dẫn 2x3x240mm2 đảm bảo điều kiện phát nóng và sụt áp  

 → Chọn dây nối đất: Cu/PVC-1x240 mm2 

• Tủ pp điện nhà máy (1AP3): 



60 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = K * 𝐼𝐵 * (L/1000) 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = 0.25 * 258.2 * (10/1000) = 0.6 V 

-  Độ sụt áp: 

 %∆𝑈 = ∆𝑈𝑐á𝑝 / 380 ∗ 100  

%∆𝑈 = 0.6/ 380 ∗ 100 = 0.15% →0.15% ≤ 5% 

- Như vậy: Dây dẫn 1x3x185mm2 đảm bảo điều kiện phát nóng và sụt áp  

 → Chọn dây nối đất: Cu/PVC-1x95 mm2 

• Tủ pp chiếu sáng nhà xưởng (1ALG2): 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = K * 𝐼𝐵 * (L/1000) 

  ∆𝑈𝑐á𝑝 = 1 * 75.9 * (12/1000) = 0.9 V 

-  Độ sụt áp: 

 %∆𝑈 = ∆𝑈𝑐á𝑝 / 380 ∗ 100  

%∆𝑈 = 0.9 / 380 ∗ 100 = 0.23% →0.23% ≤ 5% 

- Như vậy: Dây dẫn 1x3x35mm2 đảm bảo điều kiện phát nóng và sụt áp  

 → Chọn dây nối đất: Cu/PVC-1x25 mm2 
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Tầng 1 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-27AA-N1 MSB – 1APC2 14  

2 1-16AA-N2 MSB – 1AP1 14 Tủ đặt gần 1APC2 (6cm) 

3 1-15AA-N2 MSB – 1AP2 26  

4 1-26AA-N3 MSB – 1AP3 10  

5 1-G2AA-N4 MSB – 1ALG2 12  

 

Vậy ta có bảng tầng 1 sau: 

Ký 

hiệu 

Tên hộp 

phân phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ 

sụt áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

1APC2 Tủ pp điều 

hoà 

408.3 14 0.58 3.3 0.87 1x150 

1AP1 Tủ pp điện 

nhà máy 

347.5 14 0.58 2.8 0.74 1x150 

1AP2 Tủ pp điện 

nhà máy 

617.2 26 0.21 3.4 0.89 1x200 

1AP3 Tủ pp điện 

nhà máy 

258.2 10 0.25 0.6 0.17 1x95 

1ALG2 Tủ pp chiếu 

sáng nhà 

xưởng 

75.9 12 1 0.9 0.24 1x25 
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4.2.2 Tầng 2 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-27AA-N2 MSB – 2APC2 16 Tủ đặt gần 2ALG2 - 

2ALG4 (11cm) 

2 1-24AA-N1 MSB – 2AP3 19  

3 1-24AA-N2 MSB – 2AP4 19 Tủ đặt gần 2AP3 (5cm) 

4 1-G2AA-N4 MSB – 2ALG2 16 Biểu tượng gộp với 

2ALG4 trên mặt bằng 

5 1-G2AA-N5 MSB – 2ALG4 16 Biểu tượng gộp với 

2ALG2 trên mặt bằng 

 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký 

hiệu 

Tên hộp phân 

phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ sụt 

áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

2APC2 Tủ phân phối 

điều hoà 

203.2 16 0.29 0.9 0.25 1x75 

2AP3 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

569.7 19 0.42 4.5 1.20 1x200 

2AP4 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

256.3 19 0.25 1.2 0.32 1x95 

2ALG2 Tủ phân phối 

chiếu sáng nhà 

xưởng 

56.9 16 2.05 1.9 0.49 1x16 

2ALG4 Tủ dự phòng 

chiếu sáng 

công cộng 

28.4 16 3.20 1.5 0.38 1x10 
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4.2.3 Tầng 3 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-27AA-N3 MSB – 3APC2 22 Tủ đặt gần 3ALG2 - 

3ALG4 (11cm) 

2 1-24AA-N3 MSB – 3AP2 25  

3 1-25AA-N1 MSB – 3AP3 25 Tủ đặt gần 3AP3 (5cm) 

4 1-G2AA-N4 MSB – 3ALG2 22 Biểu tượng gộp với 

3ALG4 trên mặt bằng 

5 1-G2AA-N5 MSB – 3ALG4 22 Biểu tượng gộp với 

3ALG2 trên mặt bằng 

 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký 

hiệu 

Tên hộp phân 

phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ sụt 

áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

3APC2 Tủ phân phối 

điều hoà 

231.6 22 0.29 1.5 0.39 1x75 

3AP2 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

512.7 25 0.5 6.4 1.69 1x185 

3AP3 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

470.9 25 0.58 6.8 1.80 1x150 

3ALG2 Tủ phân phối 

chiếu sáng nhà 

xưởng 

56.9 22 2.05 2.6 0.68 1x16 

3ALG4 Tủ dự phòng 

chiếu sáng 

công cộng 

28.4 22 3.20 2.0 0.53 1x10 
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4.2.4 Tầng 4 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-28AA-N3 MSB - 4APC2 28 Tủ đặt gần 4ALG2 -

4ALG4 (17cm) 

2 1-27AA-N4 MSB - WDAPC2 28 Tủ đặt gần 4APC2 (15cm) 

3 1-25AA-N2 MSB - 4AP5 31 Tủ đặt gần 4AP6 – 4AP7 

(5cm) 

4 1-26AA-N1 MSB - 4AP6 31 Biểu tượng gộp với 4AP7 

trên mặt bằng 

5 1-26AA-N2 MSB - 4AP7 31 Biểu tượng gộp với 4AP6 

trên mặt bằng 

6 1-G2AA-N4 MSB - 4ALG2 28 Biểu tượng gộp với 

4ALG4 trên mặt bằng 

7 1-G2AA-N5 MSB - 4ALG4 28 Biểu tượng gộp với 

4ALG2 trên mặt bằng 

 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký hiệu Tên hộp 

phân phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ 

sụt 

áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

4APC2 Tủ phân phối 

điều hoà 

13.2 28 12 4.4 1.17 1x2.5 

WDAPC2 Tủ phân phối 

điều hoà 

344.7 28 0.58 5.6 1.47 1x150 

4AP5 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

531.7 31 0.5 8.2 2.17 1x185 

4AP6 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

389.3 31 0.58 7.0 1.84 1x150 

4AP7 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

250.6 31 0.25 1.9 0.51 1x95 

4ALG2 Tủ phân phối 

chiếu sáng 

nhà xưởng 

56.9 28 1.3 2.1 0.55 1x16 
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4ALG4 Tủ dự phòng 

chiếu sáng 

công cộng 

28.4 28 3.2 2.5 0.67 1x10 

4.2.5 Tầng tum 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-29AA-N1 MSB - APRB1 38  

2 1-29AA-N2 MSB - APRB2 38 Tủ đặt gần APRB1 (15cm) 

3 1-G4AA-N6 MSB - APHT2 57  

4 1-G2AA-N6 MSB - ACW-F2 52  

 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký hiệu Tên hộp phân 

phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ 

sụt áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

APRB1 Tủ phân phối 

máy bơm nước 

nóng 

455.8 38 0.25 4.3 1.14 1x185 

APRB2 Tủ phân phối 

máy bơm nước 

nóng 

455.8 38 0.25 4.3 1.14 1x185 

APHT2 Tủ phân phối 

thang máy chở 

hàng 

121.5 57 0.56 3.9 1.02 1x35 

ACW-F2 Tủ phân phối 

điện chữa cháy 

105.4 52 0.75 4.1 1.08 1x25 
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 Tính sụt áp vế 2: 

4.3.1 Tầng 1 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-18AA-N2 MSB – 1APC1 36  

2 1-G3AA-N3 MSB – 1ALG1 34  

3 1-110AA-N1 MSB – AELZ1 14 Biểu tượng gộp với 

AELZ2 trên mặt bằng 

4 1-G4AA-N3 MSB – AELZ2 14 Biểu tượng gộp với 

AELZ1 trên mặt bằng 

5 1-G3AA-N7 MSB – 1APTF 24  

6 1-29AA-N4 MSB – APSJ 104  

7 1-G3AA-N2 MSB – 1#-ALGZ 15  

8 1-18AA-N5 MSB – 1ALJC 16  

9 1-G4AA-N4 MSB – AC1-F1 13  

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký hiệu Tên hộp phân 

phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ sụt 

áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤

𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

1APC1 Tủ pp điều hoà 189.9 36 0.34 2.3 0.61 1x70 

1ALG1 Tủ pp chiếu sáng 

nhà xưởng 

56.9 34 1.30 2.5 0.66 1x16 

AELZ1 Tủ pp điện chữa 

cháy 

75.9 14 1 1.1 0.28 1x16 

AELZ2 Tủ pp điện chữa 

cháy 

75.9 14 1 1.1 0.28 1x16 

1APTF Tủ pp thông gió 7.5 24 12 2.2 0.57 1x2.5 

APSJ Tủ pp cửa cuốn 

thang máy 

136.7 104 0.56 8.0 2.10 1x35 

1#-

ALGZ 

Tủ pp điện chiếu 

sáng toà nhà văn 

phòng 

39.8 15 2.05 1.2 0.32 1x16 

1ALJC Tủ pp đèn tầng 

lửng 

56.9 16 1.3 1.2 0.31 1x16 



67 

AC1-F1 Tủ pp điện chữa 

cháy 

28.4 13 3.20 1.2 0.31 1x10 

 

4.3.2 Tầng 2 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-18AA-N3 MSB – 2APC1 36.05 Tủ đặt gần 2ALG1-

2ALG3 (5cm) 

2 1-111AA-N7 MSB – 2AP1 38  

3 1-111AA-N1 MSB – 2AP2 38.05 Tủ đặt gần 2AP1 (5cm) 

4 1-G3AA-N3 MSB – 2ALG1 36 Biểu tượng gộp với 

2ALG3 trên mặt bằng 

5 1-G3AA-N5 MSB – 2ALG3 36 Biểu tượng gộp với 

2ALG1 trên mặt bằng 

 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký hiệu Tên hộp 

phân phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ 

sụt áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

2APC1 Tủ phân phối 

điều hoà 

205.1 36.05 0.29 2.1 0.56 1x75 

2AP1 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

617.2 38 0.42 9.9 2.59 1x200 

2AP2 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

332.3 38.05 0.58 7.3 1.93 1x150 

2ALG1 Tủ phân phối 

chiếu sáng 

nhà xưởng 

66.4 36 1 2.4 0.63 1x16 

2ALG3 Tủ phân phối 

dự phòng 

chiếu sáng 

công cộng 

37.9 36 2.05 2.8 0.74 1x16 
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4.3.3 Tầng 3 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-18AA-N4 MSB – 3APC1 42.05 Tủ đặt gần 3ALG1-

3ALG3 (5cm) 

2 1-111AA-N2 MSB – 3AP1 44  

3 1-G3AA-N3 MSB – 3ALG1 42 Biểu tượng gộp với 

3ALG3 trên mặt bằng 

4 1-G3AA-N5 MSB – 3ALG3 42 Biểu tượng gộp với 

3ALG1 trên mặt bằng 

 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký hiệu Tên hộp 

phân phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ 

sụt áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

3APC1 Tủ phân phối 

điều hoà 

220.3 42.05 0.29 2.7 0.71 1x75 

3AP1 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

91.1 44 0.75 3.0 0.79 1x25 

 

3ALG1 

Tủ phân phối 

chiếu sáng 

nhà xưởng 

   56.9 42 1.30 3.1 0.82 1x16 

 

 

3ALG3 

Tủ phân phối 

dự phòng 

chiếu sáng 

công cộng 

   37.9 42 2.05 3.3 0.86 1x16 
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4.3.4 Tầng 4 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-29AA-N5 MSB – 4APC1 49.15 Biểu tượng gộp với 

WDAPC1 trên mặt bằng 

2 1-19AA-N1 MSB – WDAPC1 49.15 Biểu tượng gộp với 

4APC1 trên mặt bằng 

3 1-17AA-N1 MSB – 4AP1  50 Biểu tượng gộp với 

4AP2 trên mặt bằng 

4 1-17AA-N2 MSB – 4AP2 50 Biểu tượng gộp với 

4AP1 trên mặt bằng 

5 1-17AA-N3 MSB – 4AP3 50.05 Tủ đặt gần 4AP1 – 

4AP2 (5cm) 

6 1-18AA-N1 MSB – 4AP4 48  

7 1-G3AA-N3 MSB – 4ALG1 49 Biểu tượng gộp với 

4ALG3 trên mặt bằng 

8 1-G3AA-N5 MSB – 4ALG3 49 Biểu tượng gộp với 

4ALG1 trên mặt bằng 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký hiệu Tên hộp phân 

phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ sụt 

áp 

(K) 

Sụt 

áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤

𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

4APC1 Tủ phân phối 

điều hoà 

8.5 49.15 12 5.0 1.32 1x2.5 

WDAPC1 Tủ phân phối 

điều hoà 

365.5 49.15 0.58 10.4 2.74 1x150 

4AP1 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

864.1 50 0.36 15.6 4.09 1x200 

4AP2 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

987.5 50 0.36 17.8 4.68 1x200 

4AP3 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

864.1 50.05 0.36 15.6 4.10 1x200 

4AP4 Tủ phân phối 

điện nhà máy 

292.4 48 0.21 2.9 0.78 1x120 
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4ALG1 Tủ phân phối 

chiếu sáng nhà 

xưởng 

94.9 49 0.75 3.5 0.92 1x25 

4ALG3 Tủ phân phối dự 

phòng chiếu sáng 

công cộng 

37.9 49 2.05 3.8 1.00 1x16 

4.3.5 Tầng tum 

 

STT Lộ dây Từ - đến Chiều dài dây 

(m) 

Ghi chú 

1 1-G4AA-N7 MSB - APHT3 54  

2 1-G4AA-N2 MSB - APHT1 103  

3 1-G4AA-N1 MSB - APT 148  

4 1-G4AA-N5 MSB - ACW-F1 91  

 

Áp dụng công thức trên ta có bảng: 

Ký hiệu Tên hộp 

phân phối 

𝑰 𝒕𝒕
(𝐀)

 Chiều 

dài 

dây  

(L) 

Độ 

sụt 

áp 

(K) 

Sụt áp 

(V) 

Phần trăm 

sụt áp 

(∆𝑼𝒄á𝒑 ≤ 𝟓%) 

Dây nối đất 

PE 

(Cu/PVC)mm2 

APHT3 Tủ phân phối 

thang máy 

chở hàng  

37.9 54 2.05 4.2 1.10 1x16 

APHT1 Tủ phân phối 

thang máy 

chở hàng 

121.5 103 0.56 7.0 1.84 1x35 

APT Tủ phân phối 

thang máy 

chở khách 

68.3 148 1 10.1 2.66 1x16 

ACW-F1 Tủ phân phối 

điện chữa 

cháy 

108.2 91 0.75 7.4 1.94 1x25 
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 Ta có sơ đồ nguyên lý cung cấp điện tầng 1: 
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Ta có sơ đồ nguyên lý cung cấp điện tầng 2: 
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Ta có sơ đồ nguyên lý cung cấp điện tầng 3 
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Ta có sơ đồ nguyên lý cung cấp điện tầng 4
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Ta có sơ đồ nguyên lý cung cấp điện tầng tum
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KẾT LUẬN 

           Trong quá trình học tập tại trường, em đã được sự chỉ bảo và dạy dỗ tận tình 

của các thầy cô trong khoa điện và trong nhà trường. Kì này em được nhà trường 

giao nhiệm vụ học tập và hoàn thành đồ tốt nghiệp với đề tài: “Thiết kế cung cấp 

điện cho nhà xưởng công ty TNHH điện tử Tongwei Việt Nam ”.   

 Với những kiến thức đã được trang bị, tìm hiểu sách vở, đồng thời được sự 

giúp đỡ của các thầy cô trong khoa, đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Ths. Nguyễn 

Thái Vĩnh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, cùng với sự lỗ lực của bản thân đến nay 

em đã hoàn thành bản đồ án của mình.  

 Tuy nhiên do thời gian có hạn nên bản đồ án của em chỉ dừng lại ở những 

thiết kế mang tính chất kỹ thuật cơ bản nhất và còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận 

được sự góp ý và bổ xung của các thầy cô giáo và các bạn để bản đồ án của em được 

đầy đủ và hoàn thiện hơn. 

 Em xin chân thành cám ơn thầy giáo Ths. Nguyễn Thái Vĩnh đã hướng dẫn 

và giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. Em cũng xin cảm ơn tất cả các thầy cô khoa 

Điện - Điện tử, trường Đại Học Quản lý và Công Nghệ Hải Phòng đã giúp đỡ em rất 

nhiều trong suốt thời gian qua. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày       tháng         năm 2025 

Sinh viên 

  Nguyễn Quang Dũng 
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Tài Liệu Tham Khảo 

1. HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN: Phan Thị 

Thanh Bình – Phan Thị Thu Vân – Dương Lan Hương – Nguyễn Thị Hoàng Liên, 

NXB ĐHQG TPHCM 

2. CUNG CẤP ĐIỆN – Nguyễn Xuân phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê 

– NXB KHKT Hà Nội 

3. Theo TCVN-9207-2012 và IEC439 

• Công thức tính toán phụ tải:  

-         Xác định công suất biểu kiến định mức của tải: 

                     𝑆đ𝑚(𝑡ả𝑖) =
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
                                         

-         Xác định công suất biểu kiến tính toán của từng tủ theo công thức: 

         𝑆𝑡𝑡(𝑡ả𝑖) =  𝑆đ𝑚(𝑡ả𝑖) ∗  𝐾𝑠𝑑 =  
𝑃đ𝑚(𝑡ả𝑖)

cos 𝜑𝑡ả𝑖
 ∗  𝐾𝑠𝑑   

-        Công suất biểu kiến yêu cầu của tủ điện theo công thức : 

         𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) =  ∑ 𝑆𝑡𝑡(𝑡ả𝑖) ∗  𝐾đ𝑡                         

-        Xác định dòng điện tính toán cho tủ theo công thức: 

                   𝐼𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛) = 
𝑆𝑡𝑡(𝑡ủ đ𝑖ệ𝑛)

√3∗0.38
          

• Xác định phụ tải chiếu sáng của phân xưởng                  

-        Công suất chiếu sáng của: 

       𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠 = P0 * S 

-        Công suất biểu kiến chiếu sáng với hệ số cos 𝜑 = 0.9: 

                    𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠  = 
𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠 

cos 𝜑
  

-         Công suất phản kháng: 
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                    tan 𝜑 = 
√1−cos  2 𝜑

cos 𝜑
  

                    𝑄𝑡𝑡𝑐𝑠  = 𝑃𝑡𝑡𝑐𝑠 * tan 𝜑 

-         Dòng điện chiếu sáng: 

                   𝐼𝑡𝑡𝑐𝑠 =    
𝑆𝑡𝑡𝑐𝑠

√3∗0.38∗cos 𝜑
  

• Chọn máy biến áp             

-         Điều kiện chọn máy biến áp: 

𝑆đ𝑚𝐵 ≥
𝑆𝑇𝐵𝐴

𝑁𝐵. 𝑘ℎ𝑐
 

-         Kiểm tra quá tải sự cố ( chỉ áp dụng cho trạm biến áp có NB≥ 2) 

𝑆đ𝑚𝐵 ≥
𝑆𝑠𝑐

𝑇𝐵𝐴

(𝑁𝐵 − 1). 𝑘𝑞𝑡 . 𝑘ℎ𝑐
 

• Tính toán sụt áp 

        ∆𝑈𝑐á𝑝 = K * 𝐼𝐵 * (L/1000) 

- Trong đó: 

+ K: Tra bảng 11 TCVN-9207-2012 

+ 𝐼𝐵: Dòng làm việc của tủ 

+ L: Chiều dài dây dẫn (km) 

-  Độ sụt áp: %∆𝑼 =∆𝑼𝒄á𝒑 / 𝟑𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎  

Điều kiện:  %∆𝑈 ≤ 5% 

 


